Chương IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP
Trong chương này, chúng ta sẽ thu nhận được kiến thức về các khối hình đặc biệt trong không gian.

Chương này, bao gồm các bài học:

A. Hình lăng trụ đứng

1. Hình hộp chữ nhật.

2. Thể tích của hình hộp chữ nhật.

3. Hình lăng trụ đứng.

4. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

5. Thể tích của hình lăng trụ đứng.

B. Hình chóp đều.

6. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.

7. Diện tích xung quanh của hình chóp đều.

8. Thể tích của hình chóp đều.

A. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
HH8-C4-CD1. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
A. BÀI GIẢNG
1. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Hình hộp chữ nhật là hình có 6 mặt đều là hình chữ nhật.
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Hình bên cho ta hình ảnh của hình hộp chữ nhật 
[image: image2.wmf]1111

.
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, và ở đó:

1. Hình hộp chữ nhật có:

( 8 đỉnh, cụ thể:
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( 12 cạnh, cụ thể:
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 - Cách cạnh đáy
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 - Các cạnh bên
( 6 mặt (đều là hình chữ nhật), cụ thể:
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2. Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là hai mặt đối diện và có thể xem chúng là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, khi đó các mặt còn lại được xem là các mặt bên,  cụ thể:

( Hai mặt 
[image: image29.wmf]ABCD

, 
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 được gọi là hai mặt đáy.
( Bốn mặt 
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, 
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, 
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 được gọi là các mặt bên.

3. Hình lập phương là hình có 6 mặt đều là những hình vuông.

( Nhận xét: Như vậy, khi cho hình hộp chữ nhật với ba kích thước a, b, c chúng ta cần hiểu rằng khi đó ta có: 
[image: image35.wmf]ABa
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2. MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG
Ví dụ 1: Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật 
[image: image38.wmf].
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( Giải

Ta có:
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3. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN
Ví dụ 2: Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:

- Hãy kể tên các mặt phẳng của hình hộp.

- 
[image: image43.wmf]BB
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 và 
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¢

 có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không?
- 
[image: image45.wmf]BB
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 và 
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 có điểm chung hay không?
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( Giải

Ta lần lượt có:
- Các mặt phẳng của hình hộp là:
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- 
[image: image54.wmf]BB
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 và 
[image: image55.wmf]AA

¢

 cùng nằm trong mặt phẳng 
[image: image56.wmf]ABBA
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.

- 
[image: image57.wmf]BB
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 và 
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 không có điểm chung, bởi 
[image: image59.wmf]ABBA
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 là hình chữ nhật nên 
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 và 
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 song song với nhau.

( Tổng kết: Ta có:
1. Trong không gian, hai đường thẳng a và b gọi là song song với nhau nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung.

2. Hai đường thẳng phân biệt, cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

3. Trong không gian, hai đường thẳng a và b có thể là:

a. Cắt nhau, ví dụ như 
[image: image62.wmf]AB

 và 
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b. Song song với nhau, ví dụ như 
[image: image64.wmf]BB
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 và 
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.

c. Không cùng nằm trong một mặt phẳng nào, ví dụ như 
[image: image66.wmf]BB
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 và 
[image: image67.wmf]CD
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4. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.

Ví dụ 3: Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:

-
[image: image68.wmf]AB

 có song song với 
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 hay không?
- 
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 có nằm trong mặt phẳng 
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 hay không?
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( Giải

Ta lần lượt có:
- 
[image: image73.wmf]AB

 song song với 
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, bởi 
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 là hình chữ nhật.

- 
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 không  nằm trong mặt phẳng 
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( Tổng kết và mở rộng: Ta có:
1. Khi 
[image: image78.wmf]AB

 không nằm trong mặt phẳng 
[image: image79.wmf](
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 mà 
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 song song với một đường thẳng của mặt phẳng này, chẳng hạn 
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, thì 
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 song song với mặt phẳng  
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 và kí hiệu 
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2. Mặt phẳng 
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 chứa hai đường thẳng cắt nhau 
[image: image86.wmf]AB

 và 
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 và mặt phẳng 
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 chứa hai đường thẳng cắt nhau 
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 và 
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. Hơn nữa, 
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 khi đó hai mặt phẳng 
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 và 
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 song song với nhau và kí hiệu 
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( Nhận xét: Ta nhận thấy:

1. Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì chúng không có điểm chung.
2. Hai mặt phẳng song song thì chúng không có điểm chung.

3. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng đi qua điểm đó. Ta nói hai mặt phẳng này cắt nhau.

Ví dụ 4: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image96.wmf]1111
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.

a) Hãy chỉ ra các đường thẳng trong hình hộp song song với đường thẳng 
[image: image97.wmf]11

BC

.
b) Hãy chỉ ra các mặt phẳng trong hình hộp song song với đường thẳng 
[image: image98.wmf]AB

.

c) Hãy chỉ ra các đường thẳng trong hình hộp song song với mặt phẳng 
[image: image99.wmf](
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( Giải

a) Ta có:
( Vì 
[image: image101.wmf]11
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 là hình chữ nhật nên 
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( Vì 
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 là hình chữ nhật nên 
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( Vì 
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 là hình chữ nhật nên:
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Vậy tồn tại 3 đường thẳng là
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 và 
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 song song với 
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b) Ta có: 
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Vậy tồn tại 3 mặt phẳng 
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 và 
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 song song với AB.

c) Ta có: 
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Ngoài ra, ta có:
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 là hình bình hành.
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 là hình bình hành.
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Vậy tồn tại 6 đường thẳng 
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 song song với mặt phẳng 
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B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Dạng toán 1: CHỨNG MINH CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT.
VÍ DỤ 1: 
[image: image132.wmf]1111
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 là hình hộp chữ nhật.
a) Nếu O là trung điểm đoạn 
[image: image133.wmf]1
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 thì O có là điểm thuộc đoạn 
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 không?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh 
[image: image135.wmf]1

BB

 hay không?

( Hướng dẫn: Sử dụng tính chất hình chữ nhật và tính chất của hai mặt phẳng song song.
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( Giải

a) Do 
[image: image137.wmf]11
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 là hình chữ nhật nên hai đường chéo 
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 và 
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 cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Mà O là trung điểm của 
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 nên O cũng là trung điểm của 
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b) Ta có:
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Mà 
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 (do mặt đối của hình hộp chữ nhật)

Do đó 
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 suy ra 
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( Lưu ý: Với câu b), các em học sinh còn có thể sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng để thực hiện. Tức là giả sử K thuộc cạnh 
[image: image147.wmf]1
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 rồi dẫn nó tới mâu thuẫn.

VÍ DỤ 2: 
[image: image148.wmf]1111
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 là hình lập phương.
a) Những cạnh nào song song với cạnh 
[image: image149.wmf]1
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?

b) Những cạnh nào song song với cạnh 
[image: image150.wmf]11
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?

( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa hai đường thẳng song song trong không gian.

( Giải

a) Các cạnh song song với cạnh 
[image: image151.wmf]1
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 gồm:


[image: image152.wmf]1

BB

, 
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[image: image154.wmf]11

CCBB

, 
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 là các hình chữ nhật.
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 vì 
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 là các hình chữ nhật)
b) Tương tự, các cạnh nào song song với cạnh 
[image: image159.wmf]11
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 gồm 
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VÍ DỤ 3: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image163.wmf].
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 có cạnh 
[image: image164.wmf]AB

 song song với mặt phẳng 
[image: image165.wmf](
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a) Hãy liệt kê các cạnh khác song song với mặt phẳng 
[image: image166.wmf](
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.

b) Cạnh 
[image: image167.wmf]CD

 song song với những mặt phẳng nào của hình hộp chữ nhật?

c) Chứng minh rằng 
[image: image168.wmf]AH

 song song với mặt phẳng 
[image: image169.wmf](

)
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.

( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa đường thẳng song song với mặt phẳng.
( Giải
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a) Ta có: 
[image: image171.wmf](
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Tương tự, ta có:
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, ngoài ra ta có:
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b) Ta có:
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 (chứng minh trên)

Lại có: 
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c) Ta có: 
[image: image179.wmf]//
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là hình bình hành 
[image: image181.wmf]//

AHBG

Þ

.

Mà 
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Vậy, ta được 
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VÍ DỤ 4: Cho hình lập phương 
[image: image185.wmf]1111
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a) Chứng minh rằng 
[image: image186.wmf](
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b) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi 
[image: image187.wmf]1
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 là giao điểm của 
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 và 
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. Các đường thẳng 
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 và 
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 cắt 
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 theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng 
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( Giải
a) Ta có:
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[image: image196.wmf]11
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Mặt khác, ta cũng có:
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Từ (1) và (2) suy ra 
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b) Ta có: 
[image: image203.wmf]//
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 là hình bình hành 
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Trong 
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, ta có: 
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Trong 
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Từ (3) và (4) suy ra 
[image: image209.wmf]1

AMMNNC

==

.
Dạng toán 2: TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

VÍ DỤ 1: Các kích thước của hình hộp chữ nhật 
[image: image210.wmf]1111

.

ABCDABCD

 là 
[image: image211.wmf]5
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, 
[image: image212.wmf]4
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, 
[image: image213.wmf]1
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. Hỏi độ dài 
[image: image214.wmf]1

DC

 và 
[image: image215.wmf]1

CB

 là bao nhiêu xăng-ti-mét?
( Hướng dẫn: Sử dụng định nghĩa hình hộp chữ nhật và định lý Py-ta-go.

( Giải

Do 
[image: image216.wmf]1111

.

ABCDABCD

 là hình chữ nhật nên:
	[image: image217.png]






[image: image218.wmf]11
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Áp dụng định lý Py-ta-go vào 
[image: image219.wmf]1
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 vuông tại C, ta có:


[image: image220.wmf]2222
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Áp dụng định lý Py-ta-go vào 
[image: image221.wmf]1
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 vuông tại B, ta có:


[image: image222.wmf]2222
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VÍ DỤ 2: Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Tính diện tích quét vôi.
( Hướng dẫn: Ta đi tính diện tích xung quanh 
[image: image223.wmf]2

S

, diện tích trần 
[image: image224.wmf]1
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.

Từ đó, diện tích cần quét vôi là 
[image: image225.wmf](
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( Giải

Ta lần lượt có:
( Diện tích trần nhà là: 
[image: image226.wmf](
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( Diện tích một mặt của bốn bức tường là:


[image: image227.wmf](
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Từ đó, diện tích cần quét vôi là: 
[image: image228.wmf](
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PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN VỀ NHÀ

Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image229.wmf]’’’’

ABCDABCD

. Gọi 
[image: image230.wmf],

NI

  theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image231.wmf]’, ’
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.

a/ Chứng minh rằng 
[image: image232.wmf]//’’
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 .

b/Chứng minh rằng 
[image: image233.wmf](
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c/ Khẳng định sau đúng hay sai: Nếu mặt phẳng 
[image: image234.wmf](

)

Q

 chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng 
[image: image235.wmf](

)

P

thì 
[image: image236.wmf](
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Q

song song với 
[image: image237.wmf](
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Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

a) Những cạch  nào song song với DD’?

b) Những cạch  nào song song với BC?

c) Những cạch  nào song song với CD?

d) Những mặt nào song song với mp(BCC’B’)

Bài 3: Một căn phòng dài 5m, rộng 3,2m và cao 3m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 6,3[image: image238.wmf]2

m

. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Bài 4:  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 3cm, AD = 4cm; AA’= 5cm. 

Tính AC’

Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có các kích thước bằng 8, 9, 12. Tính độ dài lớn nhất của một đoạn thẳng có thể đặt trong hình hộp chữ nhật đó.

Bài 6: Một hình hộp chữ nhật có tổng ba kích thước bằng 61cm và đường chéo bằng 37cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.
Bài 7 :  Đường chéo của một hình lập phương dài hơn đường chéo mỗi mặt của nó là 1cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Bài 8: Cần bao nhiêu tôn để làm một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 90cm và đáy là một hình vuông có diện tích 2500cm2 ( không kể diện tích chỗ ghép và nắp thùng) ?

Bài 9: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 140 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể là 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Bài 10 : Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image239.wmf]’’’’

ABCDABCD

. Gọi 
[image: image240.wmf],
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  theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image241.wmf]’, ’
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a/ Chứng minh rằng 
[image: image242.wmf]//’’

ADBC

 .

b/Chứng minh rằng 
[image: image243.wmf](
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c/ Khẳng định sau đúng hay sai: Nếu mặt phẳng 
[image: image244.wmf](
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Q

 chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng 
[image: image245.wmf](
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P

thì 
[image: image246.wmf](
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song song với 
[image: image247.wmf](
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	Giải: 

a/ 
[image: image248.wmf]//''
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b/ 
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 là hình bình hành


[image: image250.wmf]//''
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c/ Chọn 
[image: image251.wmf](Q)

 là 
[image: image252.wmf]().
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Ta thấy 
[image: image253.wmf](Q)

 chứa 
[image: image254.wmf]AD

  và 
[image: image255.wmf]NI

  cùng song song với 
[image: image256.wmf]('''')

ABCD

  nhưng 
[image: image257.wmf](Q)

 không song song với 
[image: image258.wmf]('''')

ABCD


Vậy khẳng định trên là sai.
	[image: image1.png]





Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image259.wmf](.'''')

ABCDABCD

 .

e) Những cạch  nào song song với 
[image: image260.wmf]'

DD

 ?

f) Những cạch  nào song song với 
[image: image261.wmf]BC

 ?

g) Những cạch  nào song song với 
[image: image262.wmf]CD

 ?

h) Những mặt nào song song với 
[image: image263.wmf]('')
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Giải: 
	a) Các cạch song song với 
[image: image264.wmf]'

DD

là 
[image: image265.wmf]',','.
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b)Các cạch song song với 
[image: image266.wmf]BC

 là  
[image: image267.wmf]'',,''.
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c) Các cạch song song với 
[image: image268.wmf]CD

 là 
[image: image269.wmf],'',''.
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d) 
[image: image270.wmf]('')//('')
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vì 
[image: image271.wmf]('')
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 chứa hai đường thẳng 
[image: image272.wmf]BC

 và 
[image: image273.wmf]'
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 cắt nhau, mà 
[image: image274.wmf]//
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  và 
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Bài 3: Một căn phòng dài
[image: image277.wmf]5

m

 , rộng 
[image: image278.wmf]3.2

m

 và cao 
[image: image279.wmf]3

m

. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 
[image: image280.wmf]2

6.3

m

. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Giải: 

	Diện tích trần nhà


[image: image281.wmf]2

1

5.3,216

Sm

==


Diện tích một mặt các bức tường của căn phòng


[image: image282.wmf]2
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Diện tích cần quét vôi căn phòng (đã trừ diện tích các cửa) là 


[image: image283.wmf]12
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Bài 4:  Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image285.wmf](.'''')
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 có 
[image: image286.wmf]3,4,'5.
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 Tính 
[image: image287.wmf]'.
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 Giải: 

	Ta có 
[image: image288.wmf]''3,''4,''5.
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Áp dụng định lí py - ta – go vào tam giác vuông 
[image: image289.wmf]'''
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 ta có 


[image: image290.wmf]2222
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Áp dụng định lí py - ta – go vào tam giác vuông 
[image: image291.wmf]''
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 ta có  


[image: image292.wmf]2
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Vậy 
[image: image293.wmf]52
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[image: image333.png]


Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có các kích thước bằng 
[image: image294.wmf]8,9,12.

 Tính độ dài lớn nhất của một đoạn thẳng có thể đặt trong hình hộp chữ nhật đó.

Giải:

	Áp dụng công thức tính độ dài đường chéo của hình hộp chữ nhật:

[image: image295.wmf]2222222

    8 9 12 289
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 . Suy ra 
[image: image296.wmf]d28917.

==


Vậy độ dài lớn nhất của một đoạn thẳng có thể đặt trong hình hộp chữ nhật là 
[image: image297.wmf]17

 .
	


Bài 6: Một hình hộp chữ nhật có tổng ba kích thước bằng 
[image: image298.wmf]61

 cm và đường chéo bằng 
[image: image299.wmf]37

 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

 Giải:

	Gọi ba kích thước của hình hộp chữ nhật là 
[image: image300.wmf],,.
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 Ta có:

[image: image301.wmf]2222
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Từ (1) suy ra 
[image: image302.wmf](
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Do đó 
[image: image303.wmf](
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Vậy diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 
[image: image304.wmf]2.
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Bài 7:  Đường chéo của một hình lập phương dài hơn đường chéo mỗi mặt của nó là 1cm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.
Giải:

	Gọi a là độ dài mỗi cạnh của hình lập phương và d là độ dài đường chéo của hình lập phương đó. Ta có 
[image: image305.wmf](
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Độ dài đường chéo mỗi mặt của hình lập phương đó là 
[image: image306.wmf]a2.


Ta có 
[image: image307.wmf](
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(cm).

Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 
[image: image308.wmf](
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Thể tích của hình lập phương là: 
[image: image309.wmf](

)

3

3

Va3231,14

==+»

(cm3).

	


Bài 8: Cần bao nhiêu tôn để làm một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 
[image: image310.wmf]90

cm

  và đáy là một hình vuông có diện tích 
[image: image311.wmf]2

2500
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  ( không kể diện tích chỗ ghép và nắp thùng) ?

Giải:

	Cạnh của hình vuông đáy: 
[image: image312.wmf]250050
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Diện tích xung quanh:


[image: image313.wmf]2
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Diện tích cần phải tìm:


[image: image314.wmf]2
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Bài 9: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 140 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể là 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm vào bể 
[image: image315.wmf]60

  thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Giải:
	a) Thể tích nước đổ vào bể đợt 1:


[image: image316.wmf](
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Chiều rộng của bể nước:  
[image: image317.wmf](
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b) Tỉ số của mực nước tăng thêm so với mực nước đổ vào đợt 1: 
[image: image318.wmf]1
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Mực nước tăng thêm là: 
[image: image319.wmf](
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Độ cao của bể là: 
[image: image320.wmf](
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Bài 10 : Một cái thùng hình lập phương, cạnh
[image: image321.wmf]7

dm

 , có chứa nước với độ sâu của nước là
[image: image322.wmf]4
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 . người ta thả 
[image: image323.wmf]25

  viên gạch có chiều dài 
[image: image324.wmf]2

dm

 , chiều rộng 
[image: image325.wmf]1

dm

 và chiều cao 
[image: image326.wmf]0,5

dm

 vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Giải:
	Thể tích nước trong thùng lúc đầu:


[image: image327.wmf](

)

3

1

  7.7.4  196 

Vdm

==

 

Thể tích một viên gạch:


[image: image328.wmf](
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Thể tích của 25 viên gạch:


[image: image329.wmf](
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Sau khi thả gạch vào, mực nước dâng cao hơn trước là: 
[image: image330.wmf]2525
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Khi đó mực nước cách miệng thùng:

 
[image: image331.wmf]25122
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